Ngày soạn:                                                                  Ngày dạy:   

KIỂM TRA HỌC KÌ I

A. Mục tiêu bài học.

- Hiểu vì sao phải chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình; nêu được các biểu hiện của sống hoà bình trong sinh hoạt hằng ngày

- Hiểu được thế nào là kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và vì sao cần phải kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Hiểu thế nào là dân chủ và kỷ luật, tự chủ, chí công vô tư, hợp tác cùng phát triển.

B. Chuẩn bị:

+ GV: bảng phụ, đề kiểm tra

+ HS: Giấy kiểm tra.

C. Các hoạt động dạy học

1. Khởi động :

- Sĩ số: 

- Kiểm tra bài cũ.  Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

* Giới thiệu bài

2. Hình thành kiến thức mới:

 Ma trận đề:

	     Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
	Nêu khái niệm Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

	1

0,25

2.5
	
	
	
	
	
	
	
	1

0.25

2,5

	2. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dt
	
	
	
	vì sao cần phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	
	Biết rèn luyện bản thân theo các truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	
	
	
	0,5

1
	
	0,5

1
	
	
	1

2

20%

	3. Bảo vệ hoà bình
	Nêu một số hành vi về bạo lực học đường được các biểu hiện của sống hoà bình trong sinh hoạt hằng ngày

	
	Hiểu được thế nào là bảo vệ hoà bình
	- Hiểu vì sao phải chống chiến tranh bảo vệ hoà bình.

- Nêu được các biểu hiện của sống hoà bình trong sinh hoạt hằng ngày
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	2

0,5
	
	1

0,5
	1

2,5
	
	
	
	
	4

3

30%

	4. Tự chủ
	Biết được biểu hiện tự
	
	Hiểu được thế nào là tự chủ
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	
	
	1

0,5
	
	
	
	
	
	1

0,5

5%

	5.Dân chủ và kỉ luật
	
	
	Hiểu dân chủ và kỉ luật
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	
	
	1

0.25
	
	
	
	
	
	1

0,25

2,5%

	6. Hợp tác cùng phát triển
	Biết được thời gian VN nhập tổ chức ASEAN
	
	Hiểu được thế nào là hợp tác cùng phát triển 
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1

0,25
	
	1

0,25
	
	
	
	
	
	2

0,5

5%

	7.Lý tưởng sống của     thanh niên


	Biểu hiện lí tưởng sống của thanh niên
	
	
	
	
	
	
	
	

	TS câu

TS điểm
	1

0,25
	
	
	
	
	
	
	
	1

2,5

	8.Năng động ,sáng tạo.
	Khái niệm năng động ,sáng tạo.
	
	
	
	
	
	
	
	

	TS câu

TS điểm

Tỷ lệ
	1

0,25

2,5
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,25

2,5



	9.Làm việc có năng suất ,chất lượng ,hiệu quả.
	
	
	
	
	
	
	
	Làm việc có năng suất ,chất lượng ,hiệu quả.
	

	TS câu

TS điểm

Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	1

3

30%
	1

3

30%

	TS câu

TS điểm

Tỷ lệ
	6

1,5

15
	
	4

1,5

15
	1,5

3

30
	
	0,5

1

10
	
	1

3

30%
	13

10

100%


B. Đề bài

Phần I: TNKQ (2,5đ)

Câu 1:  Những biểu hiện nào dưới đây không thể hiện lòng yêu hoà bình? (khoanh tròn chữ cái trước câu em lựa chọn)

A. Tôn trọng người khác tôn giáo với mình

B. Sống khép mình để không mẫu thuẫn với người khác.

C. Dùng thương lượng giải quyết mẫu thuẫn cá nhân

D. Khoan dung với mọi người xung quanh.

Câu 2:  Theo em những biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tính tự chủ? 

A. Bình tĩnh, tự tin trong mọi việc.

B. Không chịu được ý kiến phê bình của người khác.

C. Luôn cố gắng ôn tồn, nhã nhặn trong giao tiếp.

D. Không bị cám dỗ bởi những ngu cầu tầm thường.

Câu 3. Biểu hiện nào sau đây thể hiện lí tưởng sống của thanh niên cao đẹp,đúng đắn. ?

A.Không có kế hoạch phấn đấu ,rèn luyện bản thân.

 B.Không chịu được ý kiến phê bình của người khác khi mình mắc lỗi

C.Luôn cố gắng ôn tồn, nhã nhặn trong giao tiếp

D.Lễ độ, lịch sự đúng mực trong mọi hoàn cảnh

 Câu: 4. Em tán thành với  quan điểm nào sau đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư ?

A.Chỉ những người có địa vị, chức quyền mới cần chí công vô tư

B.Chí công vô tư chỉ thiệt cho mình

C.Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp của tất cả mọi người

D.Chí công vô tư chỉ là lời nói suông

Câu 5:.  Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là:

A. Chỉ có những nước giàu có mới tạo nên mối quan hệ hữu nghị

B. Quan hệ bạn bè thân thiết giữa nước này với nước khác.

C. Mối quan hệ giữa các nước Đông Nam Á.

D. Mối quan hệ giữa các nước Đông Nam Á và Châu Âu.

Câu 6. Hành vi nào sau đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hàng ngày? 

A. Biết lắng nghe ý kiến người khác.

B. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn cá nhân.

C. Bắt mọi người phải phục tùng ý kiến của mình.

D. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc, các màu da.

Câu 7. Việt Nam không phải là thành viên của  tổ chức quốc tế nào?

A. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), tổ chức y tế thế giới (WHO).

B. Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). 

C. Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF), tổ chức thương mại thế giới (WTO).

D. Hiệp hội các nước EU.

Câu 8. Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm nào?

A. 28.7.1994
C. 28.7.1996

B. 28.7.1995
D. 28.7.1997

Câu: 9.Việc làm nào sau đây không thể hiện tính dân chủ?

A.Vào đầu năm học nhà trường cho học sinh học nội qui của trường

B. Học sinh được thảo luận và xây dựng phương hướng hoạt động của lớp

C.Đầu năm ông giám đốc nhà máy cho phổ biến kế hoạch của ông cho công nhân

D. Công dân có quyền bầu cử và ứng cử vào  các cơ quan của bộ máy nhà nước

Câu 10.Năng động sang tạo là:

 A. Biết lắng nghe ý kiến người khác.
B.Tích cực,chủ động ,dám nghĩ,dám làm..

C. Bắt mọi người phải phục tùng ý kiến của mình.

D.Chỉ làm theo những điều đã dược hướng dẫn,chỉ bảo.

Phần II. Tự luận (7,5đ)

Câu 1: Vì sao chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ? Theo em, học sinh có thể làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ? 

Câu 2: Vì sao chúng ta phải chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình ? Bản thân em có thể làm gì để thể hiện lòng yêu hoà bình ? (nêu 4 việc làm cụ thể)

Câu 3: Cuối năm học, Hà bàn: Muốn ôn thi đỡ vất vả, cần chia ra mỗi người làm một đáp án một môn, rồi mang đến trao đổi với nhau. Làm như vậy, khi cô giáo kiểm tra, ai cũng đủ đáp án. Nghe vậy nhiều bạn khen đó là cách làm hay, vừa năng suất, vừa có chất lượng mà lại nhàn thân.

Em có tán thành với cách làm đó không ? Vì sao?

 C. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

 I . Trắc nghiệm khách quan ( 2,5 điểm )

Học sinh làm mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10         

	B
	B
	D
	C
	C
	A
	D
	B
	9
	B


II. Tự luận ( 7,5 điểm ) 

Câu 1: (2 điểm)

a. Vì truyền thống tốt đẹp của dtộc là vô cùng quý giá, góp phần vào quá trình phát triển của dtộc và của mỗi cá nhân. Kế thừa .....là góp phần giữ vững bản sắc của dtộc VN. (1đ)

b. Để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dtộc, hs cần tích cực học tập truyền thống tốt đẹp của dtộc, tuyên truyền các giá trị truyền thống, lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dtộc. (1đ)

Câu 2: (2,5 điểm), hs nêu được các ý cơ bản sau.

a. Chúng ta phải chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình vi:

- Hoà bình là cơ sở đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, chiến tranh là thảm hoạ gây đau thương cho con người. (0,5đ)

- Hiện nay, nhiều nơi trên thế giới vẫn dang xảy ra chiến tranh, xung đột, Nước ta tuy đang hoà bình nhưng nhiều thế lực thù địch vẫn đang tìm cách phá hoại cuộc sống bình yên đó. (0,5đ)

b. Hs nêu 4 việc làm: ( 1,5đ)

- Tôn trọng và lắng nghe người khác.

- Chung sống thân ái, khoan dung với các bạn và mọi người xung quanh.

- Khi có mâu thuẫn với người khác thì chủ động gặp gỡ, trao đổi để kịp thời giải quyết mâu thuẫn.

- Không phân biệt bạn bè

- Khuyên can, hoà giải khi thấy bạn bè xích mích, cãi nhau

- ................

Câu 3: (3 điểm)

- Không tán thành
(0,5đ)

- Giải thích:

Việc làm của Dũng tưởng như tiết kiệm thời gian, làm việc có năng suất, nhưng thực ra không có năng suất. Vì:(0,5đ)

+ Mỗi người chỉ làm một đáp án  nên đây không phải việc làm có năng suất.(0,5đ)

+ Đây là việc xấu vì nó biểu hiện sự dối trá, đối phó với cô giáo.(0,5đ)

+ Mục đích của cô giáo yêu cầu mỗi người tự làm đáp án từng môn nhằm để học tự nghiên cứu, tự học trong khi làm đáp án, người làm đáp án sẽ thuộc và hiểu rõ bài học hơn.(1đ)

3. Học sinh làm bài:

Trang 1

